
	UBND QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
NGUYỄN VĂN BÉ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:       /KH-NVB
	Bình Thạnh, ngày    tháng 9 năm 2020


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN ANH VĂN 

HỌC KÌ I – NH 2020-2021 (18 tuần) THEO CÔNG VĂN 3280 VÀ THÔNG TƯ 26 CỦA BỘ GIÁO DỤC
KHỐI 9
	TUẦN/

THỜI GIAN
	TIẾT CT
	TĂNG TIẾT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	TUẦN 1

(7/9-12/9/20)
	1-2
	
	REVISION

UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL
LESSON 1
	

	TUẦN 2

(14/9-19/9/20)
	3-4
	
	UNIT 1: LESSONS 2-3
	

	TUẦN 3

(21/9-26/9/20)
	5-6
	
	UNIT 1: LESSONS 4-5
Kiểm tra động từ BQT
	

	TUẦN 4

(28/9 – 3/10/20)
	7-8
	
	UNIT 2: CLOTHING
LESSONS 1-2

Kiểm tra thường xuyên 15’
	Lấy TB 2 bài KT

	TUẦN 5

(5/10-10/10/20)
	9-10
	
	UNIT 2: CLOTHING

LESSONS 3-4
	

	TUẦN 6

(12/10-17/10/20)
	11-12
	
	UNIT 2: CLOTHING

LESSONS 5
	

	TUẦN 7

19/10-24/10/20)
	13-14
	
	UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

LESSON 1
	

	TUẦN 8

(26/10-31/10/20)
	15-16
	
	UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

LESSONS 2-3
	

	TUẦN 9

(2/11-7/11/20)
	17-18
	
	UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

LESSONS 4-5
Kiểm tra thường xuyên 15’
	Tùy tình hình HS, nếu chưa đạt TB thì GVBM có thể cho làm thêm

	TUẦN 10

(9/11-14/11/20)
	19-20
	
	UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
LESSONS 1-2

Kiểm tra giữa kỳ 45’
	

	TUẦN 11

(16/11-21/11/20)
	21-22
	
	UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

LESSONS 3-4
	

	TUẦN 12

(23/11-28/11/20)
	23-24
	
	UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

LESSONS 5
	

	TUẦN 13

(30/11-5/12/20)
	25-26
	
	UNIT 5: MEDIA

LESSON 1
	

	TUẦN 14

(7/12-12/12/20)
	27-28
	
	UNIT 5: MEDIA

LESSONS 2-3
	

	TUẦN 15

(14/12-19/12/20)
	29-30
	
	UNIT 5: MEDIA

LESSONS 4-5
	

	TUẦN 16

(21/12-26/12/20)
	31-32
	
	ÔN TẬP KT HK I + KT HK I
	

	TUẦN 17

(28/12-2/1/20)
	33-34
	
	ÔN TẬP KT HK I + KT HK I
	

	TUẦN 18

4/1-9/1/21)
	35-36
	
	ÔN TẬP KT HK I + KT HK I
	


                   Duyệt


P.HTCM
TTCM
GVBM

                                                Nguyễn Đình Hoài Nhân

   - Mai Quyết Thắng:          ……………………

   - Nguyễn Ngọc Trang:      …………………….   
   - Nguyễn Hữu Giang:        ……………………

	UBND QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
NGUYỄN VĂN BÉ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:       /KH-NVB
	Bình Thạnh, ngày    tháng 9 năm 2020


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN ANH VĂN 

HỌC KÌ I – NH 2020-2021 (18 tuần) THEO CÔNG VĂN 3280 VÀ THÔNG TƯ 26 CỦA BỘ GIÁO DỤC
KHỐI 8
	TUẦN/

THỜI GIAN
	TIẾT CT
	TĂNG TIẾT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	TUẦN 1

(7/9-12/9/20)
	1-2-3
	
	REVISION

UNIT 1: MY FRIENDS 

LESSONS 1-2
	

	TUẦN 2

(14/9-19/9/20)
	4-5-6
	
	UNIT 1: MY FRIENDS 

LESSONS 3-4-5
	

	TUẦN 3

(21/9-26/9/20)
	7-8-


	
	UNIT 2: MAKING ARRANGEMENTS

LESSONS 1-2

Kiểm tra động từ BQT
	

	TUẦN 4

(28/9 – 3/10/20)
	10-11-12
	
	UNIT 2: MAKING ARRANGEMENTS

LESSONS 3-4-5

Kiểm tra thường xuyên 15’
	Lấy TB 2 bài KT

	TUẦN 5

(5/10-10/10/20)
	13-14-15
	
	UNIT 3: AT HOME

LESSONS 1-2-3
	

	TUẦN 6

(12/10-17/10/20)
	16-17-18
	
	UNIT 3: AT HOME

LESSONS 4-5

ÔN TẬP
	

	TUẦN 7

19/10-24/10/20)
	19-20-21
	
	UNIT 4: OUR PAST     LESSON 1


	

	TUẦN 8

(26/10-31/10/20)
	22-23-24
	
	UNIT 4: OUR PAST    

 LESSONS 2-3-4
	

	TUẦN 9

(2/11-7/11/20)
	25-26-27
	
	UNIT 4: OUR PAST    

 LESSON 5 - Kiểm tra thường xuyên 15’
UNIT 5: STUDY HABITS – LESSONS 1-2
	Tùy tình hình HS, nếu chưa đạt TB thì GVBM có thể cho làm thêm

	TUẦN 10

(9/11-14/11/20)
	28-29-30
	
	UNIT 5: STUDY HABITS – LESSONS 3-4-5

Kiểm tra giữa kỳ 45’
	

	TUẦN 11

(16/11-21/11/20)
	31-32-33


	
	UNIT 6: THE YOUNG PIONEER CLUB

LESSONS 1-2-3
	

	TUẦN 12

(23/11-28/11/20)
	34-35-36
	
	UNIT 6: THE YOUNG PIONEER CLUB

LESSONS 4-5

ÔN TẬP
	

	TUẦN 13

(30/11-5/12/20)
	37-38-39
	
	UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD

LESSON 1
	

	TUẦN 14

(7/12-12/12/20)
	40-41-42
	
	UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD

LESSONS 2-3-4
	

	TUẦN 15

(14/12-19/12/20)
	43-44-45
	
	UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD

LESSON 5

UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE

LESSONS 1-2
	

	TUẦN 16

(21/12-26/12/20)
	46-47-48
	
	UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE

LESSONS 3-4-5
	

	TUẦN 17

(28/12-2/1/20)
	49-50-51
	
	ÔN & KT HK I
	

	TUẦN 18

4/1-9/1/21)
	52-53-54
	
	ÔN & KT HK I
	



Duyệt


P.HTCM
TTCM
GVBM

                                                             Nguyễn Đình Hoài Nhân

Lê Thị Thanh Thủy:   ……………....   -Vũ Thị Lê Minh:              ………………….. 
Mai Quyết Thắng:   ……..…………….- Trần Minh Nhân:            …………………..

Nguyễn Hữu Giang:   ………………   
	UBND QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
NGUYỄN VĂN BÉ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:       /KH-NVB
	Bình Thạnh, ngày    tháng 9 năm 2020



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN ANH VĂN 

HỌC KÌ I – NH 2020-2021 (18 tuần) THEO CÔNG VĂN 3280 VÀ THÔNG TƯ 26 CỦA BỘ GIÁO DỤC
KHỐI 7

	TUẦN/

THỜI GIAN
	TIẾT CT
	TĂNG TIẾT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	TUẦN 1

(7/9-12/9/20)
	1-2-3
	
	Hướng dẫn chương trình

UNIT 1: BACK TO SCHOOL

  2 tiết
	

	TUẦN 2

(14/9-19/9/20)
	4-5-6
	
	UNIT 1: BACK TO SCHOOL

3 tiết
	

	TUẦN 3

(21/9-26/9/20)
	7-8-9


	
	UNIT 2: PERSONAL INFORMATION

3 tiết
	

	TUẦN 4

(28/9 – 3/10/20)
	10-11-12
	
	UNIT 2: PERSONAL INFORMATION

3 tiết
	

	TUẦN 5

(5/10-10/10/20)
	13-14-15
	
	UNIT 3: AT HOME

3 tiết

Kiểm tra thường xuyên 15’
	Tùy tình hình HS, nếu chưa đạt TB thì GVBM có thể cho làm thêm

	TUẦN 6

(12/10-17/10/20)
	16-17-18
	
	UNIT 3 : AT HOME 2 tiết

1 tiết LF2
	

	TUẦN 7

19/10-24/10/20)
	19-20-21
	
	UNIT 4: 1 tiết
	

	TUẦN 8

(26/10-31/10/20)
	22-23-24
	
	UNIT 4 : AT SCHOOL (3 tiết)
	

	TUẦN 9

(2/11-7/11/20)
	25-26-27
	
	UNIT 4: AT SCHOOL 1 tiết

 UNIT 5: 2 tiết
	

	TUẦN 10

(9/11-14/11/20)
	28-29-30
	
	UNIT 5: WORK AND PLAY

3 tiết – Kiểm tra giữa kỳ 45’
	

	TUẦN 11

(16/11-21/11/20)
	31-32-33
	
	UNIT 6: AFTER SCHOOL

3 tiết

Kiểm tra thường xuyên 15’
	Tùy tình hình HS, nếu chưa đạt TB thì GVBM có thể cho làm thêm

	TUẦN 12

(23/11-28/11/20)
	34-35-36
	
	UNIT 6: WORK AND PLAY

 3 tiết
	

	TUẦN 13

(30/11-5/12/20)
	37-38-39
	
	LF2
	

	TUẦN 14

(7/12-12/12/20)
	40-41-42
	
	UNIT 7: THE WORLD OF WORK

3 tiết
	

	TUẦN 15

(14/12-19/12/20)
	43-44-45
	
	UNIT 7: THE WORLD OF WORK 2 tiết

UNIT 8: PLACES 1 tiết
	

	TUẦN 16

(21/12-26/12/20)
	46-47-48
	
	UNIT 8: PLACES

3 tiết
	

	TUẦN 17

(28/12-2/1/20)
	49-50-51
	
	UNIT 8: PLACES

1 tiết

ÔN & KT HK I :2 tiết
	

	TUẦN 18

4/1-9/1/21)
	52-53-54
	
	ÔN & KT HK I :2 tiết


	



Duyệt


P.HTCM
TTCM
GVBM

                                                              Nguyễn Đình Hoài Nhân
Tăng Thị Giang Hương:……………………….
- Nguyễn Phi Vân: ……………………
Nguyễn Thị Mỹ Châu:   ……………………….    - Lê Thị Thanh Thủy: ………………..
Trần Minh Nhân:        …………………………

Nguyễn Hải Anh:        ……….…………………
	UBND QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
NGUYỄN VĂN BÉ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:       /KH-NVB
	Bình Thạnh, ngày    tháng 9 năm 2020



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN ANH VĂN 

HỌC KÌ I – NH 2020-2021 (18 tuần) THEO CÔNG VĂN 3280 VÀ THÔNG TƯ 26 CỦA BỘ GIÁO DỤC
KHỐI 6
	TUẦN/

THỜI GIAN
	TIẾT CT
	TĂNG TIẾT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	TUẦN 1

(7/9-12/9/20)
	1-2-3
	
	INTRODUCTION TO THE SUBJECT

UNIT 1: GREETINGS 

LESSONS 1-2
	

	TUẦN 2

(14/9-19/9/20)
	4-5-6
	
	UNIT 1: 

LESSONS 3-4-5
	

	TUẦN 3

(21/9-26/9/20)
	7-8-9


	
	UNIT 2: AT SCHOOL

LESSONS 1-2
	

	TUẦN 4

(28/9 – 3/10/20)
	10-11-12
	
	UNIT 2: 

LESSONS 3-4-5

Kiểm tra thường xuyên 15’
	Tùy tình hình HS, nếu chưa đạt TB thì GVBM có thể cho làm thêm

	TUẦN 5

(5/10-10/10/20)
	13-14-15
	
	UNIT 3: AT HOME

LESSONS 1-2-3
	

	TUẦN 6

(12/10-17/10/20)
	16-17-18
	
	UNIT 3: AT HOME

LESSONS 4-5

ÔN TẬP
	

	TUẦN 7

19/10-24/10/20)
	19-20-21
	
	UNIT 4: BIG OR SMALL?   LESSON 1


	

	TUẦN 8

(26/10-31/10/20)
	22-23-24
	
	KIỂM TRA 1 TIẾT - SỬA BÀI KT 1T

UNIT 4: 

 LESSONS 2-3-4
	

	TUẦN 9

(2/11-7/11/20)
	25-26-27
	
	UNIT 4: 

 LESSON 5

UNIT 5: THINGS I DO – LESSONS 1-2
	

	TUẦN 10

(9/11-14/11/20)
	28-29-30
	
	UNIT 5: 

LESSONS 3-4-5

Kiểm tra giữa kỳ 45’
	

	TUẦN 11

(16/11-21/11/20)
	31-32-33


	
	UNIT 6: PLACES

LESSONS 1-2-3

Kiểm tra thường xuyên 15’
	Tùy tình hình HS, nếu chưa đạt TB thì GVBM có thể cho làm thêm

	TUẦN 12

(23/11-28/11/20)
	34-35-36
	
	UNIT 6: 

LESSONS 4-5

ÔN TẬP
	

	TUẦN 13

(30/11-5/12/20)
	37-38-39
	
	UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD

LESSON 1
	

	TUẦN 14

(7/12-12/12/20)
	40-41-42
	
	UNIT 7: YOUR HOUSE

LESSONS 2-3-4
	

	TUẦN 15

(14/12-19/12/20)
	43-44-45
	
	UNIT 7: 

LESSON 5

UNIT 8: OUT AND ABOUT

LESSONS 1-2
	

	TUẦN 16

(21/12-26/12/20)
	46-47-48
	
	UNIT 8: 

LESSONS 3-4-5
	

	TUẦN 17

(28/12-2/1/20)
	49-50-51
	
	ÔN & KT HK I
	

	TUẦN 18

4/1-9/1/21)
	52-53-54
	
	ÔN & KT HK I
	



Duyệt


P.HTCM
TTCM
GVBM





 




 Nguyễn Đình Hoài Nhân
Nguyễn Thị Mỹ Châu:………………….

Nguyễn Hải Anh: ……………………….

Trần Thanh Trang: …..…………………

Nguyễn Phi Vân: ………….……………..

Lê Phương Thảo: ………….…………….

8

